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Tháng Kính Đức Mẹ 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Cầu nguyện cho điều kiện làm việc: 

Chúng ta hãy cầu  nguyện  cho việc làm giúp mỗi người được triển 

nở, các gia đình có được cuộc sống xứng đáng nhân phẩm và xã 

hội trở nên nhân đạo hơn. 
 

  1  Thứ năm tuần 2 Phục Sinh. Hoặc thánh Giuse Thợ. Bài đọc: Sáng Thế 1,26 -2, 3 hay 
Côlôssê 3,14-15.17.23-24. Phúc Âm: Mátthêu 13,54-58. Ngày cầu nguyện cho ơn 
thiên triệu. 

  2 Thứ sáu. Thánh Athanasiô, giám mục thành Alexanđria (Ai cập), tiến sĩ Hội 
Thánh [373]. Lễ nhớ. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 5,34-42. Phúc Âm: Gioan 6,1-15. 
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

  3 Thứ bảy. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc: 1 
Côrintô 15,1-8. Phúc Âm: Gioan 14,6-14. Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim Vẹn 
Sạch Đức Mẹ. 

  4 + CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 5,27b-32.40b-41; 
Khải Huyền 5,11-14. Phúc Âm: Gioan 21, 1-19. Thánh Vịnh tuần 3.   

  5  Thứ hai tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc:  Công Vụ Tông Đồ 6,8-15. Phúc Âm: Gioan 6,22-
29.  

  6  Thứ ba tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 7,51– 8,1a. Phúc Âm: Gioan 6, 
30-35.  

  7  Thứ tư tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ  8,1b-8. Phúc Âm: Gioan 6,35-
40.  

  8   Thứ năm tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 8,26-40. Phúc Âm: Gioan 
6,44-51.   

  9  Thứ sáu tuần 3 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 9,1-20. Phúc Âm: Gioan 6,52-
59.  

10 Thứ bảy tuần 3 Phục Sinh. Hoặc Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh [1659]. Bài 
đọc Công Vụ Tông Đồ 9,31-42. Phúc Âm: Gioan 6,60-69.  

11 + CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Bài đọc: : Công Vụ Tông Đồ  13,14.43b-52; Khải 
Huyền 7, 9.14b-17. Phúc Âm: Gioan 10, 27-30. Chúa Nhật Chúa Chiên lành. 
Ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Thánh Vịnh tuần 4.   

12  Thứ hai tuần 4 Phục Sinh. Hoặc thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo [khoảng 304]. 
Hoặc thánh Pancratiô, tử đạo [khoảng 304].  Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 11,1-18. 
Phúc Âm: Gioan 10,1-10.  

13 Thứ ba tuần 4 Phục Sinh. Hoặc Đức Mẹ Fatima. Bài đọc: Isaia 61,9-11. Phúc Âm: 
Luca 11,27-28. 

14 Thứ tư tuần 4 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 12,24-13,5. Phúc Âm: Gioan 
12,44-50. (Theo lịch chung  Hội Thánh, cử hành lễ thánh Mátthia Tông đồ. Bài đọc: 
Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20ac-26. Phúc Âm: Gioan 15,9-17). 

15   Thứ năm tuần 4 Phục Sinh. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ 13,13-25. Phúc Âm: Gioan 
13,16-20.  



16  Thứ sáu tuần 4 Phục Sinh.  Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 13,26-33. Phúc Âm: Gioan 
14,1-6. 

17 Thứ bảy tuần 4 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 13,44-52. Phúc Âm: Gioan 
14,7-14. 

18 + CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Bài đọc: : Công Vụ Tông Đồ  14, 21b-27; Khải 
Huyền 21, 1-5a.  Phúc Âm:  Gioan 13, 31-33a.34-35. Thánh Vịnh tuần 1.  Không 
cử hành lễ thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo [526]. 

19  Thứ hai tuần 5 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 14,5-18.  Phúc Âm: Gioan 14, 
21-26.  

20  Thứ ba tuần 5 Phục Sinh. Hoặc thánh Bernarđinô Siêna, linh mục dòng [1444]. Bài 
đọc: Công Vụ Tông Đồ 14, 19-28. Phúc Âm: Gioan 14, 27-31a.  

21  Thứ tư tuần 5 Phục Sinh. Hoặc thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử 
đạo ở Mexico [1927]. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 15,1-6. Phúc Âm: Gioan 15,1-8. 

22  Thứ năm tuần 5 Phục Sinh. Hoặc thánh Rita Cascia, nữ tu [1437]. Bài đọc: Công Vụ 
Tông Đồ 15,7-21. Phúc Âm: Gioan 15,9-11. 

23  Thứ sáu tuần 5 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 15,22-31. Phúc Âm: Gioan 
15,12-17. 

24 Thứ bảy tuần 5 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 16,1-10. Phúc Âm: Gioan 15, 
18-21. 

25 + CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 15,1-2.22-29; Khải 
Huyền 21,10-14.22-23. Phúc Âm: Gioan 14, 23-29. Không cử hành lễ thánh Bêđa 
Khả Kính, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [735]. Hoặc thánh Grêgôriô VII, giáo 
hoàng [1085]. Hoặc thánh Maria Magđalêna Pazzi, nữ tu [1607]. Thánh Vịnh tuần 
2.   

26  Thứ hai tuần 6 Phục Sinh. Hoặc thánh Philípphê Nêri, linh mục, sáng lập dòng 
Oratorium [1595]. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 16,11-15. Phúc Âm: Gioan 15, 26-
16,4a. 

27  Thứ ba tuần 6 Phục Sinh. Hoặc thánh Augustinô Cantuariô [605]. Bài đọc: Công Vụ 
Tông Đồ 16,22-34. Phúc Âm: Gioan 16,5-11. 

28  Thứ tư tuần 6 Phục Sinh. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ 17,15.22-18,1. Phúc Âm: Gioan 
16,12-15. 

29 +  Thứ năm. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 1,1-
11; Êphêsô 1,17-23 (hay Do Thái 9,24-28;10,19-23). Phúc Âm: Luca 24,46-53. Lễ 
buộc tại Đức. Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng [1978]. (Theo lịch 
chung Hội Thánh, đọc bài: Công Vụ Tông  Đồ 18,1-8; Gioan 16,16-20). 

30 Thứ sáu tuần 6 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 18,9-18. Phúc Âm: Gioan 
16,20-23a.  

31 Thứ bảy tuần 6 Phục Sinh. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 18, 23-28. Phúc Âm: Gioan 
16,23b-28. (Theo lịch chung Hội Thánh, lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth đọc: 
Sôphônia 3,14-18 hoặc Rôma 12,9-16b. Phúc Âm: Luca 1,39-56). 
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